
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

 

Số:       /TM-BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày       tháng 5 năm 2024 
 

THƯ MỜI 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng thiết bị văn phòng 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài 

sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-BVUB ngày 08/5/2024 của Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt danh mục, số lượng Mua sắm thiết bị văn phòng. 

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán theo đúng quy định, Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Bắc Giang kính đề nghị các công ty, đơn vị cung ứng có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ 

điều kiện và năng lực kinh nghiệm cung ứng Thiết bị văn phòng cung cấp báo giá, cụ 

thể như sau: 

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng (Có Danh mục chi tiết kèm theo). 

2. Báo giá đề nghị cung cấp  

- Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo biểu mẫu gửi kèm 

Lưu ý:  

+ Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí khác (nếu có)... 

+ Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08/5/2024 

- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký 

xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá và gửi về Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Bắc Giang; bản điện tử gửi về địa chỉ hòm thư bvubuou@bacgiang.gov.vn  

3. Các tài liệu cung cấp khác kèm theo báo giá 

- Bản Scan các hợp đồng tương tự đã thực hiện trong năm gần nhất. 

4. Thời gian, địa điểm nhận báo giá 

- Thời gian: Trước 9h00’ ngày 15 tháng 5 năm 2024.  

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Bắc Giang (Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). 

- Điện thoại: 0204 3666 222/0984 203 122 (Đ/c Trần Thị Hương Giang) 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải Website bệnh viện; 

- Lưu VT, hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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PHỤ LỤC 1: 

Danh mục mua sắm thiết bị văn phòng 
(Kèm theo Thư mời số      /TM-BVUB ngày      /5/2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang) 

 

STT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi Chú 

1 

Bàn giao ban 3,2m 

- Kích thước: Dài 3200 x Rộng 1500 x Cao 750 mm (±5mm). 

- Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ Melamine cao cấp, có đợt để tài liệu. 

- Màu sắc: Tùy chọn 

- Thông số kỹ thuật: Kết cấu bàn ghép mặt, mặt bàn rộng 600mm, có đợt 

kính để hoa ở giữa rộng 300mm dày 7mm. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 1  

2 

Bàn giao ban 3,3m 

- Kích thước: Dài 3300 x Rộng 1600 x Cao 750 mm (±5mm). 

- Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn phủ Melamine cao cấp, có đợt để tài liệu 

- Màu sắc: Tùy chọn 

- Thông số kỹ thuật: Kết cấu bàn ghép mặt, mặt bàn rộng 650mm, có đợt 

kính để hoa ở giữa rộng 300mm dày 7mm. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

Cái 7  

0841



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

- Bảo hành 12 tháng 

3 

Bàn làm việc 1,4m liền hộc 

- Kích thước:  Dài 1400 x Rộng 700 x Cao 750 mm (±5mm). 

- Chất liệu: Gỗ CN phủ Melamine. Bàn sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp 

Melamine bền chắc. 

- Màu sắc: Tùy chọn 

- Thông số kỹ thuật: Mặt bàn nhân viên dạng hình chữ nhật truyền thống, có 

khoét lỗ đi dây điện.Yếm bàn bằng gỗ chia hai tầng đặc trưng Chân bàn gỗ 

Melamine bên dưới có đệm nhựa màu đen. Bàn liền tủ có 1 hộc ngăn kéo và 

1 khoang cánh mở. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 29  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

4 

Bàn làm việc 1,2m liền hộc 

- Kích thước:  Dài 1200 x Rộng 700 x Cao 750 mm. (±5mm). 

- Chất liệu: Gỗ CN phủ Melamine. Bàn làm việc sử dụng chất liệu gỗ CN 

Melamine bền chắc. 

- Màu sắc: Tuỳ chọn 

- Thông số kỹ thuật: Mặt bàn nhân viên dạng hình chữ nhật truyền thống, có 

khoét lổ đi điện.Yếm bàn bằng gỗ chia hai tầng đặc trưng Chân bàn gỗ 

Melamine bên dưới có đệm nhựa màu đen. Bàn liền tủ có 1 hộc ngăn kéo và 

1 khoang cánh mở. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 4  

5 

Bàn gỗ 2m                                                                                                         

- Kích thước: Dài 2000 x Rộng 550 x Cao 750mm  (±5mm). 

- Chất liệu: Gỗ Xoan đào, bàn hoàn thiện bằng sơn PU 5 lớp                                                                            

 - Màu sắc: Màu vân gỗ, Sơn PU                                                                                                             

- Thông số kỹ thuật: Bàn hội trường với mặt bàn hình chữ nhật, mép mặt bàn 

bo nhẹ tránh sắc cạnh, bàn có ngăn bàn. Bàn sử dụng kết cấu ghép huỳnh 

Mặt, Chân và Yếm bàn.            

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

Chiếc 1  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

- Bảo hành 12 tháng  

6 

Bàn gỗ công nghiệp 

- Kích thước: Dài 4800 x rộng 650 x Cao 750m 

- Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ Melamine cao cấp, gồm 01 bàn 4 chỗ ngồi. 

- Màu sắc: Tùy chọn. 

- Thông số kỹ thuật: Bàn có 4 hộc kích thước (Dài x Rộng x Cao) mỗi hộc 

kích thước 400 x 450 x 600mm, giá để cây máy tính để bàn.  

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Chiếc 1  

7 

Bàn inox 2 tầng 1,2m  

- Kích thước: Dài 1200 x Rộng 700 x Cao 800mm  (±5mm). 

- Thông số kỹ thuật:  

+ Mặt bàn hình chữ nhật, có ngăn dưới để đồ cách mặt đất 100mm;  

+ Bàn được tạo hình bằng máy gấp thuỷ lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. 

Có tăng cứng mặt bàn, chân bàn bằng hộp inox 40x40mm, mặt bàn dày 1,2 

ly, các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ 

chống oxi hóa 

- Chất liệu: Inox 201 chống gỉ 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

Cái 2  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

8 

Ghế xoay văn phòng 

- Kích thước: Dài 560 x Rộng 520 x Cao (870/990) mm (±5mm).                                                                                                      

- Chất liệu:  

+ Lưng tựa bọc vải nỉ, lưng ghế dùng cốt ván ép dày 10mm, mút 30 k24 dùng 

vải nỉ bọc và ốp nhựa chất lượng cao.  

+ Mặt đệm làm từ cốt gỗ ván ép dày 12mm dùng mút 50 k29 bọc nỉ và ốp 

nhựa chất lượng cao 

+ Tay và chân ghế bằng nhựa chất lượng cao. Chân ghế có bánh xe di 

chuyển. 

- Màu sắc: Tùy chọn                                                                                           

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 56  

9 

Ghế gấp văn phòng 

- Kích thước: Dài 450 x  Rộng 490 x Cao 810mm  (±2mm).                                                                                                 

- Chất liệu: Mặt đệm, mặt ghế và lưng tựa bọc da PVC xanh chỉ định, khung inox. 

- Màu sắc: Tùy chọn 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

Cái 94  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

- Bảo hành 12 tháng 

10 

Ghế Băng chờ 4 chỗ 

- Kích thước: Dài 2215 x Rộng 680 x Cao 800 mm (±5mm) 

- Chất liệu: Mặt ngồi Khung thép, chân sơn tĩnh điện. 

- Màu sắc: Màu ghi xám            

- Thông số kỹ thuật: Mặt ghế làm bằng tấm thép đột lỗ sơn tĩnh điện, viền 

ghế mạ 3Ni+Cr, thanh dầm hộp 40x80x1.4mm sơn đen, chân sơn ghi, độ dày 

sơn 40x60micromet                                     

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 10  

11 

Ghế xoay chân cao 

- Kích thước: Dài 500 x Rộng500 x Cao(850-1070)mm 

- Màu sắc: tùy chọn 

- Chất liệu: Mặt ghế da PU - Chân thép mạ 

- Thông số kỹ thuật:  Ghế có thể nâng lên hay hạ xuống với chiều cao mặt 

ghế xuống đất từ 60cm đến 80cm, xoay 360 độ. Ghế có gác chân thoải mái 

khi ngồi, hệ chân ghế cấu tạo bằng thép mạ Niken - Crom đảm bảo về độ bền 

và tính linh hoạt. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

 - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

Chiếc 6  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

12 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 cánh 

- Kích thước: Dài 1000 x Rộng 450 x Cao 1830 mm (±2mm).  Cánh, hồi, đáy 

độ dày sắt 0,6ly; lưng, nóc, đợt độ dày sắt 0,5ly; đế làm thép tấm dày 0,7mm, 

độ dày sơn 40-60 micromet. 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: Màu ghi 

- Thông số kỹ thuật: Thiết kế tủ  2 khoang, mỗi khoang có 3 đợt cố định. Tủ 

có 2 cánh mở, 2 tay nắm nhựa liền khóa 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Bảo hành 12 tháng 

Chiếc 2  

13 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 cánh 

- Kích thước: Dài 1000 x Rộng 450 x Cao 1830 mm (±2mm). Cánh, hồi, đáy 

độ dày sắt 0,6ly; lưng, nóc, đợt độ dày sắt 0,5ly; đế làm thép tấm dày 0,7mm, 

độ dày sơn 40-60micromet 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: Màu ghi 

- Thông số kỹ thuật: Tủ được làm từ chất liệu sắt sơn tĩnh điện cao cấp. Thiết 

kế tủ có 12 khoang cánh mở để đồ, có lỗ thông hơi. 

Chiếc 1  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng 

- Bảo hành: 12 tháng 

14 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 cánh kính, 2 cánh đặc 

- Kích thước: Dài 1000 x Rộng 450 x Cao 1830 mm (±2mm). Cánh, hồi, đáy 

độ dày sắt 0,6ly; lưng, nóc, đợt độ dày sắt 0,5ly; đế làm tấm thép dày 0,7mm, 

độ dày sơn 40-60 micromet 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Thông số kỹ thuật: Tủ được làm từ chất liệu sắt sơn tĩnh điện cao cấp. Tủ 

sắt cấu tạo với hai khoang: Khoang trên với hai đợt cố định sử dụng khung 

cánh kính- kích thước kính: 1027*364*3mm (±1mm). Khoang dưới sử dụng 

hai cánh sắt có khóa. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 4  

15 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 cánh đặc  

- Kích thước: Dài 1000 x Rộng 450 x Cao 1830 mm  (±2mm). Cánh, hồi, đáy 

độ dày sắt 0,6ly; lưng, nóc, đợt độ dày sắt 0,5ly; đế làm thép tấm dày 0,7mm, 

độ dày sơn 40-60 micromet. 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: Màu ghi 

- Thông số kỹ thuật: Tủ được làm từ chất liệu sắt sơn tĩnh điện cao cấp. Thiết 

kế kiểu dáng tủ 4 khoang với 4 cánh mở riêng biệt, mỗi khoang có khóa khóa 

Cái 37  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

và tay nắm âm riêng. Mỗi khoang tủ có một đợt cố định. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

16 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 cánh đặc  

- Kích thước: Dài 1000 x Rộng 450 x Cao 1830 mm  (±2mm). Cánh, hồi, đáy 

độ dày sắt 0,6ly; lưng, nóc, đợt độ dày sắt 0,5ly; đế làm thép tấm dày 0,7mm; 

độ dày sơn 40-60 micromet. 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: Tùy chọn 

- Thông số kỹ thuật: Tủ được làm từ chất liệu sắt sơn tĩnh điện cao cấp. Thiết 

kế kiểu dáng tủ 6 khoang với 6 cánh mở riêng biệt, mỗi khoang có khóa khóa 

và tay nắm âm riêng. Mỗi khoang tủ có một đợt cố định. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 2  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

17 

Giá sắt 1 tầng 2m  

- Kích thước : Dài 2000 x Rộng 500 x Cao 200mm  (±5mm). 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: Tùy chọn. 

- Thông số kỹ thuật: Khung ngoài V4, các hộp nan 20x20cm dày 1,4cm các 

khoảng cách giữa các nan không vượt quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 8  

18 

Giá sắt 3 tầng 1,6m 

- Kích thước: Dài 1600 x Rộng 500 x Cao 1500mm (±5mm). 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: Tùy chọn 

- Thông số kỹ thuật: Khung ngoài V4, các hộp nan 20x20cm dày 1,4cm các 

khoảng cách giữa các nan không vượt quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001: 2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 8  

19 
Giá sắt 4 tầng 2m 

- Kích thước: Dài 2000 x Rộng 500 x Cao 1600 mm  (±5mm).                              
Cái 3  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: Tùy chọn. 

- Thông số kỹ thuật: Khung ngoài V4, các hộp nan  20x20cm dày 1,4cm các 

khoảng cách giữa các nan không vượt quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

20 

Giá sắt 5 tầng 1,6m 

- Kích thước: Dài 1600 x Rộng 600 x Cao 2000mm (±5mm). 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: Tùy chọn. 

-Thông số kỹ thuật: Khung ngoài V4 , các hộp nan 20x20cm dày 1,4cm các 

khoảng cách giữa các nan không vượt quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 5  

21 

Giá sắt 5 tầng  2,85m 

- Kích thước: Dài 2850m x Rộng 400 x Cao 2000mm (±5mm). 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: Tùy chọn. 

- Thông số kỹ thuật: Khung ngoài V4 , các hộp nan 20x20cm dày 1,4cm các 

Cái 5  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

khoảng cách giữa các nan không vượt quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

22 

Giá inox 2 tầng 1,9x0,4x0,6m 

- Kích thước: Dài 1900 x Rộng 400 x Cao 600 mm 

- Chất liệu: Inox 304 . 

- Thông số kỹ thuật: Hộp 20x20cm, dày 1,5cm, khoảng cách giữa các hộp 

không quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 1  

23 

Giá inox 2 tầng 0,6x0,4x0,9m 

- Kích thước: Dài 600 x Rộng 400 x Cao 900 mm 

- Chất liệu: Inox 304 . 

- Thông số kỹ thuật: Hộp 20x20cm, dày 1,5cm, khoảng cách giữa các hộp 

không quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 2  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

24 

Bàn inox 2 tầng 0,9x0,55x0,9m 

- Kích thước: Dài 900 x Rộng 550 x Cao 900 mm 

- Chất liệu: Inox 304 . 

- Thông số kỹ thuật: Hộp 20x20cm, dày 1,5cm mặt trên làm bằng inox 

phẳng, tạo gò xung quanh để chống trôi đồ ra ngoài, khoảng cách giữa các 

tim hộp không quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 1  

25 

Giá inox 2 tầng 1,8x0,4x0,9m 

- Kích thước: Dài 1800 x Rộng 400 x Cao 900 mm 

- Chất liệu: Inox 304 . 

- Thông số kỹ thuật: Hộp 20x20cm, dày 1,5cm, khoảng cách giữa các tim 

hộp không quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 2  

26 

Giá inox 2 tầng 2,4x0,5x0,6m 

- Kích thước: Dài 2400 x Rộng 500 x Cao 600 mm 

- Chất liệu: Inox 304 . 

- Thông số kỹ thuật: Hộp 20x20cm, dày 1,5cm, khoảng cách giữa các tim 

Cái 1  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

hộp không quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

27 

Giá inox 2 tầng 1x0,6x1m 

- Kích thước: Dài 1000 x Rộng 600 x Cao 1000 mm 

- Chất liệu: Inox 304 . 

- Thông số kỹ thuật: Hộp 20x20cm, dày 1,5cm, khoảng cách giữa các tim 

hộp không quá 70mm, tạo gò xung quanh để chống trôi đồ ra ngoài 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

 3  

28 

Bàn inox 2 tầng 1,8x0,55x0,9m 

- Kích thước: Dài 1800 x Rộng 550 x Cao 900 mm 

- Chất liệu: Inox 304 . 

- Thông số kỹ thuật: Hộp 20x20cm, dày 1,5cm, mặt trên làm bằng inox 

phẳng, khoảng cách giữa các tim hộp không quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 1  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

29 

Giá inox 2 tầng 1,8x0,4x0,5m 

- Kích thước: Dài 1800 x Rộng 400 x Cao 500 mm 

- Chất liệu: Inox 304 . 

- Thông số kỹ thuật: Hộp 20x20cm, dày 1,5cm, khoảng cách giữa các tim 

hộp không quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 1  

30 

Giá inox 2 tầng 1,1x0,4x0,75m 

- Kích thước: Dài 1100 x Rộng 400 x Cao 750 mm 

- Chất liệu: Inox 304 . 

- Thông số kỹ thuật: Hộp 20x20cm, dày 1,5cm, khoảng cách giữa các tim 

hộp không quá 70mm 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 1  

31 

Bục để tượng bác  

- Kích thước: Dài 765 x Rộng 600 x Cao 1200 mm 

- Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU                                                                            

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

Cái 1  



STT Danh mục ĐVT Số 

lượng 
Ghi Chú 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

32 

Bình phong y tế 

- Kích thước: Cao 1,8 x Rộng 2m (Kích thước bình 4 tấm) 

- Chất liệu: Inox 304 

- Màu sắc: Trắng 

- Thông số kỹ thuật: Khung chính của bình phong làm bằng inox Φ22, dày 

0,9mm, thanh treo vải làm bằng ống inox 9,5, có 7 bánh xe đường kính 

65mm, vải bóng màu trắng  

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 5  

33 

Tủ để âm ly phòng họp  

- Kích thước: Dài 380 x Rộng 580 x Cao 780mm 

- Chất liệu: Gỗ Xoan đào                                                                       

 - Màu sắc: Màu vân gỗ, Sơn PU 

- Thông số kỹ thuật: Tủ gồm 2 cánh mở, bên trong có 2 đợt, phía dưới có 1 

ngăn kéo để đồ. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Bảo hành 12 tháng 

Cái 1  



 

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

Tên doanh nghiệp:………………………………………………….…………………….  

Địa chỉ ĐKKD…………………………………................................................................        

Số điện thoại: ………………………………………; Email:……………………………  

Người liên hệ:……………………..…, Số điện thoại…………..…Email:……….……… 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

 Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

 

STT Tên hàng hóa 
Đặc tính, thông số kỹ 

thuật 

Cơ sở  

sản xuất 

Nước  

sản xuất 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(có VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

        

        

        

        

        

 

Thời hạn của báo giá:.......................................  

 

............, ngày..... tháng ...... năm 20… 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


